
1 NC-01 151820 Bùi Trương Diệu Ái 10/10/1997 Hậu Giang DH15DUO01

2 NC-02 166086 Đoàn Bình Ân 22/07/1998 Tiền Giang DH16QLT01

3 NC-03 165648 Lâm Hoàng Ân 04/01/1998 Bạc Liêu DH16QTK01

4 NC-04 165781 Lê Nhật Anh 09/04/1998 Trà Vinh DH16LKT02

5 NC-05 175819 Ngô Minh Tuấn Anh 23/04/1999 Tiền Giang DH17DUO06

6 NC-06 165840 Phạm Thị Ngọc Anh 31/11/1998 Đồng Tháp DH16CNT01

7 NC-07 150691
Trần Minh Mạc Phụng 

Hoàng
Anh 26/10/1997 Kiên Giang DH15DUO06

8 NC-08 151026 Trương Hoàng Anh 10/01/1997 An Giang DH15DUO06

9 NC-09 177896 Trần Tiểu Băng 15/11/1999 Vĩnh Long DH17CNT01

10 NC-10 166196 Nguyễn Công Bằng 11/03/1994 Kiên Giang DH16QTD01

11 NC-11 178276 Nguyễn Thái Bảo 09/09/1997 Kiên Giang DH17DUO05

12 NC-12 189085 Đỗ Thị Ngọc Chân 09/02/2000 Cần Thơ DH18LUA02

13 NC-13 178196 Nguyễn Minh Chánh 03/02/1998 Vĩnh Long DH17CNT01

14 NC-14 166618 Lâm Thị Kim Chi 21/10/1998 Sóc Trăng DH16QTK01

15 NC-15 176116 Đoàn Minh Chiến 24/04/1999 Tiền Giang DH17QTK02

16 NC-16 166452 Phạm Minh Chiến 10/11/1998 Cà Mau DH16LKT02

17 NC-17 176400 Hồ Nguyễn Kim Cương 20/06/1999 An Giang DH17CNT01

18 NC-18 151591 Huỳnh Huy Cường 29/03/1997 Cần Thơ DH15DUO05

19 NC-19 166332 Trần Trang Đài 08/09/1998 An Giang DH16CNT01

20 NC-20 166137 Phạm Hải Đăng 29/01/1998 Cà Mau DH16LKT02

21 NC-21 150950 Nguyễn Thị Hồng Đào 01/09/1997 Tiền Giang DH15DUO06

22 NC-22 151146 Đỗ Thành Đạt 16/02/1997 An Giang DH15KTO01

23 NC-23 151375 Huỳnh Minh Đạt 12/04/1997 An Giang DH15LKT04

24 NC-24 166795 Lê Hoàng Tiến Đạt 09/07/1998 Cà Mau DH16QTD01

25 NC-25 178167 Phạm Văn Đầy 22/12/1999 Đồng Tháp DH17DUO01

26 NC-26 165851 Nguyễn Thị Hồng Đẹp 01/05/1998 Đồng Tháp DH16DUO01

27 NC-27 166772 Nguyễn Lê Thị Kiều Diễm 05/08/1998 An Giang DH16CNT01

28 NC-28 151699 Lê Nguyễn Phương Đông 06/02/1997 Cần Thơ DH15CNT01

29 NC-29 151022 Võ Khánh Duẩn 10/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO06

30 NC-30 178277 Phạm Minh Đức 14/08/1998 An Giang DH17DUO01

31 NC-31 155401 Trần Đình Đức 01/06/1996 Hà Nam DH15CNT01

32 NC-32 165704 Lê Thị Thùy Dương 09/02/1998 Đồng Tháp DH16LKT02
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33 NC-33 151286 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/12/1997 Cần Thơ DH15DUO06

34 NC-34 151610 Phạm Thùy Dương 19/08/1996 Sóc Trăng DH16DUO01

35 NC-35 166820 Đặng Nhật Duy 12/11/1997 Cà Mau DH16LKT02

36 NC-36 165980 Nguyễn Lê Hoàng Duy 01/01/1998 Cần Thơ DH16QLD01

37 NC-37 166077 Trần Tuấn Duy 20/11/1998 Cà Mau DH16LKT02

38 NC-38 166358 Võ Quốc Duy 28/07/1998 Cần Thơ DH16QLT01

39 NC-39 151745 Dương Thị Mỹ Duyên 13/03/1996 Cà Mau DH15DUO05

40 NC-40 166796 Nguyễn Kỳ Duyên 03/07/1998 Cà Mau DH16QTK01

41 NC-41 166443 Phan Thị Mỹ Duyên 14/06/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

42 NC-42 165865 Trần Thị Ngọc Duyên 03/12/1997 Sóc Trăng DH16CNT01

43 NC-43 166453 Đặng Thị Thanh Giang 12/01/1998 An Giang DH16LKT01

44 NC-44 150900 Nguyễn Trường Giang 25/04/1992 Cần Thơ DH15KTO01

45 NC-45 151503 Hoàng Thúy Hà 24/01/1997 Bến Tre DH15LKT02

46 NC-46 165891 Ngô Hà Ngọc Hân 03/02/1998 Cần Thơ DH16TCN01

47 NC-47 176844 Võ Thị Ngọc Hân 11/01/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

48 NC-48 151669 Lâm Thị Thúy Hằng 01/12/1996 Bạc Liêu DH15DUO06

49 NC-49 177236 Ngô Thúy Hằng 16/10/1999 Cà Mau DH17QTD02

50 NC-50 165607 Lê Ngọc Hạnh 04/10/1998 Đồng Tháp DH16DUO01

51 NC-51 177034 Lê Thị Kim Hạnh 05/03/1995 Đồng Tháp DH17DUO01

52 NC-52 166078 Trần Thị Mỹ Hạnh 26/10/1997 An Giang DH16QTD01

53 NC-53 177726 Phan Thanh Trung Hào 31/12/1999 Cần Thơ DH17CNT01

54 NC-54 166423 Phan Văn Hào 05/09/1997 Bạc Liêu DH16CNT01

55 NC-55 150987 Đoàn Thị Thanh Hiền 15/01/1996 Bến Tre DH16LKT01

56 NC-56 166487 Phạm Thị Thu Hiền 01/06/1998 Quảng Ngãi DH16QTK01

57 NC-57 188460 Nguyễn Trọng Hiển 15/07/2000 Cà Mau DH18QTD03

58 NC-58 166285 Bùi Trung Hiếu 10/10/1997 Đồng Tháp DH16CNT01

59 NC-59 165975 Huỳnh Trung Hiếu 08/07/1997 Cà Mau DH16QLT01

60 NC-60 165940 Phạm Ngọc Hiểu 01/01/1997 Bạc Liêu DH16DUO01

61 NC-61 1421103670 Lê Thị Kim Hoa 21/08/1996 Đồng Tháp DH14DUO04

62 NC-62 176703 Trương Mỹ Hoa 06/05/1999 Cà Mau DH17DUO01

63 NC-63 1421103848 Phạm Hùng 02/02/1996 An Giang DH15DUO05

64 NC-64 165864 Lê Minh Hưng 03/01/1998 Vĩnh Long DH16QLD01
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65 NC-65 166428 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 27/08/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

66 NC-66 151380 Nguyễn Châu Nhật Huy 27/09/1996 An Giang DH15QTK01

67 NC-67 166317 Nguyễn Hoàng Huy 09/03/1998 Cần Thơ DH16CNT01

68 NC-68 151028 Nguyễn Trương Hữu Huy 11/08/1997 An Giang DH15DUO06

69 NC-69 166458 Nhâm Dương Phước Huy 04/05/1998 Sóc Trăng DH16CNT01

70 NC-70 151433 Trần Lê Phước Huy 14/12/1997 Cần Thơ DH15DUO01

71 NC-71 165918 Võ Thị Kim Huyền 16/08/1998 Sóc Trăng DH16QTK01

72 NC-72 166728 Đặng Như Huỳnh 10/11/1997 Cà Mau DH16QTK01

73 NC-73 151659 Biện Hoàng Kha 28/06/1996 Cà Mau DH15XDU01

74 NC-74 166659 Nguyễn Tuấn Khải 28/06/1998 Cần Thơ DH16QTK01

75 NC-75 166545 Cao Quốc Khánh 15/04/1998 Trà Vinh DH16XDU01

76 NC-76 176363 Nguyễn Võ Minh Khánh 08/10/1999 Bến Tre DH17DUO01

77 NC-77 166667 Huỳnh Đăng Khoa 14/02/1998 Bến Tre DH16DUO04

78 NC-78 176719 Trần Minh Khoa 15/09/1999 Hậu Giang DH17DUO01

79 NC-79 151802 Huỳnh Quốc Kiệt 20/02/1997 Kiên Giang DH15KTO01

80 NC-80 165828 Nguyễn Hồng Lam 06/08/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

81 NC-81 151124 Nguyễn Bảo Lâm 21/02/1997 Kiên Giang DH15DUO06

82 NC-82 150981 Lý Gia Lệ 24/12/1997 Tp. Hồ Chí Minh DH15DUO06

83 NC-83 155113 Trần Thị Hồng Liễu 10/07/1996 Đồng Tháp DH15DUO05

84 NC-84 151255 Đặng Tùng Lin 27/01/1993 Hậu Giang DH15DUO06

85 NC-85 151069 Dương Hoài Linh 10/09/1996 Sóc Trăng DH15XDU01

86 NC-86 151486 Huỳnh Nhật Linh 19/09/1997 Cà Mau DH15LKT02

87 NC-87 151643 Huỳnh Thị Ngọc Linh 20/02/1997 Tiền Giang DH15DUO06

88 NC-88 166645 Ngô Nhựt Linh 16/03/1998 An Giang DH16LKT01

89 NC-89 166087 Nguyễn Phạm Mỹ Linh 17/09/1998 Đồng Tháp DH16DUO01

90 NC-90 155375 Nguyễn Thị Cẩm Linh 06/04/1997 An Giang DH15DUO06

91 NC-91 176044 Nguyễn Tuyết Linh 15/05/1995 Cần Thơ DH17DUO05

92 NC-92 166024 Trần Phương Linh 19/06/1998 Cần Thơ DH16LKT01

93 NC-93 155130 Trần Khánh Loan 03/02/1997 Cần Thơ DH15DUO06

94 NC-94 165564 Trần Tấn Lộc 17/10/1998 Đồng Tháp DH16CNT01

95 NC-95 166507 Nguyễn Phước Lợi 23/07/1993 An Giang DH16LKT01

96 NC-96 166065 Nguyễn Thành Luân 03/12/1998 An Giang DH16XDU01
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97 NC-97 165958 Lê Nguyễn Thị Xuân Mai 18/11/1998 Cần Thơ DH16CNT01

98 NC-98 178298 Nguyễn Thị Hồng Mai 03/03/1995 Long An DH17DUO01

99 NC-99 166082 Trương Tuệ Mẫn 15/07/1998 An Giang DH16CNT01

100 NC-100 151533 Đỗ Hoàng Mỹ 02/05/1997 Cần Thơ DH15KTO01

101 NC-101 166473 Huỳnh Văn Nam 15/11/1997 Hậu Giang DH16CNT01

102 NC-102 176545 Lê Kim Ngân 21/07/1987 Cần Thơ DH17DUO01

103 NC-103 177639 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 06/07/1999 An Giang DH17XET01

104 NC-104 1421103577 Nguyễn Thanh Ngân 24/02/1995 Bến Tre DH14DUO02

105 NC-105 166248 Nguyễn Thảo Ngân 16/09/1998 Cà Mau DH16LKT01

106 NC-106 175935 Nguyễn Thị Thảo Ngân 23/10/1999 Đồng Tháp DH17DUO01

107 NC-107 165863 Trần Hữu Nghĩa 28/07/1997 An Giang DH16LKT01

108 NC-108 150971 Huỳnh Hồng Ngoan 03/07/1996 Cà Mau DH15DUO04

109 NC-109 165927 Dương Đặng Nguyên Ngọc 27/04/1998 Cần Thơ DH16KTO01

110 NC-110 176696 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 27/09/1999 Long An DH17XET01

111 NC-111 166751 Lê Nguyễn Khôi Nguyên 01/12/1997 Cần Thơ DH16QLD01

112 NC-112 177235 Lê Thị Hồng Nguyên 04/02/1998 Long An DH17XET01

113 NC-113 176883 Lê Phương Nguyễn 20/11/1999 Cà Mau DH17CNT01

114 NC-114 175845 Chim Phong Nhã 26/05/1999 Cần Thơ DH17QLT01

115 NC-115 166585 Nguyễn Trung Nhân 08/12/1998 Cà Mau DH16QLD01

116 NC-116 151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Hậu Giang DH15DUO05

117 NC-117 166730 Đàm Thị Yến Nhi 23/06/1998 An Giang DH16CNT01

118 NC-118 166732 Hồ Thị Thảo Nhi 19/09/1998 Đồng Tháp DH16QLT01

119 NC-119 176414 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 13/12/1999 Đồng Tháp DH17QTK01

120 NC-120 166141 Lương Tiển Nhi 10/07/1997 Kiên Giang DH16QTK01

121 NC-121 165583 Trần Thị Tuyết Nhi 16/05/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

122 NC-122 165987 Võ Tuyết Nhi 14/01/1998 Hậu Giang DH16QLT01

123 NC-123 176596 Phạm Thị Thảo Nhu 30/11/1999 Tiền Giang DH17QTK01

124 NC-124 166202 Nguyễn Thị Như 04/05/1998 An Giang DH16QLT01

125 NC-125 177001 Lê Thị Cẩm Nhung 19/09/1999 Đồng Tháp DH17QTD02

126 NC-126 166542 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/05/1998 An Giang DH16QTD01

127 NC-127 150772 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 22/01/1997 Cần Thơ DH15DUO01

128 NC-128 151696 Phạm Thị Tuyết Nhung 20/10/1996 Long An DH15DUO02
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129 NC-129 177200 Lý Thị Thu Oanh 17/08/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

130 NC-130 165954 Võ Dương Phát 18/02/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

131 NC-131 177449 Nguyễn Hoài Phong 06/08/1999 Đồng Tháp DH17XDU01

132 NC-132 151458 Lê Hoàng Phú 30/01/1997 An Giang DH15DUO05

133 NC-133 166412 Nguyễn Bá Phúc 02/01/1998 Bến Tre DH16DUO04

134 NC-134 166808 Trần Văn Phúc 26/08/1998 Đắk Lắk DH16QLD01

135 NC-135 1421304736 Phan Trần Thế Phương 08/12/1995 Cần Thơ DH14KTR01

136 NC-136 165815 Trần Ngô Quế Phương 23/11/1998 Vĩnh Long DH16KTO01

137 NC-137 151252 Trần Vũ Phương 18/03/1997 Sóc Trăng DH15CNT01

138 NC-138 165563 Nguyễn Nhân Quí 21/06/1998 Đồng Tháp DH16QLD01

139 NC-139 151378 Lê Kỳ Quốc 11/04/1997 An Giang DH15DUO05

140 NC-140 150632 Nguyễn Văn Sạch 12/08/1995 An Giang DH15QTK01

141 NC-141 178166 Trần Thanh Sang 15/08/1993 Cần Thơ DH17DUO01

142 NC-142 150670 Nguyễn Hoàng Sơn 22/07/1996 An Giang DH15KTR01

143 NC-143 166857 Đoàn Công Tài 05/06/1998 Cần Thơ DH16QLD01

144 NC-144 165760 Nguyễn Tấn Tài 13/08/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

145 NC-145 166638 Nguyễn Minh Tâm 06/02/1998 Tiền Giang DH16QLD01

146 NC-146 151321 Nguyễn Phan Nhật Tân 31/10/1997 Cần Thơ DH15DUO01

147 NC-147 165738 Phạm Duy Tân 20/11/1996 An Giang DH16LKT01

148 NC-148 166096 Trần Hoàng Thái 06/07/1998 Sóc Trăng DH16QLT01

149 NC-149 165946 Nguyễn Ngọc Thắm 09/06/1998 Kiên Giang DH16DUO03

150 NC-150 165971 Đặng Hoàng Nhựt Thắng 10/01/1997 Cà Mau DH16XDU01

151 NC-151 175811 Nguyễn Hồ Thiên Thanh 19/10/1999 Hậu Giang DH17DUO01

152 NC-152 150805 Trần Minh Thành 30/04/1997 Cần Thơ DH15DUO01

153 NC-153 155376 Diệp Hoàng Thu Thảo 13/02/1997 An Giang DH15DUO06

154 NC-154 150730 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/04/1997 Cần Thơ DH15DUO01

155 NC-155 165693 Võ Thị Thanh Thảo 05/06/1998 Kiên Giang DH16DUO01

156 NC-156 166714 Vỏ Thị Mai Thi 19/05/1998 An Giang DH16KTO01

157 NC-157 165957 Trần Hữu Thiện 24/04/1998 An Giang DH16QLD01

158 NC-158 165805 Lê Hoàng Thịnh 04/03/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

159 NC-159 166610 Nguyễn Phú Thịnh 10/06/1998 Bạc Liêu DH16LKT01

160 NC-160 151202 Nguyễn Thị Mỹ Tho 12/10/1997 Sóc Trăng DH15CNT01
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161 NC-161 165614 Bùi Thị Anh Thư 20/06/1998 Kiên Giang DH16LKT01

162 NC-162 151353 Cái Minh Thư 27/10/1997 Kiên Giang DH15LKT02

163 NC-163 166495 Nguyễn Trần Diệp Thư 24/03/1997 Cần Thơ DH16LKT01

164 NC-164 176370 Nguyễn Trường Thuận 28/04/1999 Cà Mau DH17QTK02

165 NC-165 166878 Huỳnh Thị Minh Thúy 17/08/1994 Cần Thơ DH16DUO04

166 NC-166 177630 Lê Mộng Thùy 02/07/1999 Kiên Giang DH17QTD02

167 NC-167 166056 Nguyễn Thị Diễm Thuyền 20/03/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

168 NC-168 150683 Lê Nhật Linh Thy 02/12/1997 Cần Thơ DH16TCN01

169 NC-169 151324 Phan Thị Minh Thy 24/06/1997 Cần Thơ DH15DUO01

170 NC-170 166622 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 08/11/1998 Kiên Giang DH16CNT01

171 NC-171 165729 Nguyễn Thị Kiều Tiên 12/06/1998 Vĩnh Long DH16LKT02

172 NC-172 165679 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 06/12/1998 Vĩnh Long DH16KTO01

173 NC-173 151182 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 28/09/1996 Cần Thơ DH15DUO04

174 NC-174 166740 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 18/09/1998 Tiền Giang DH16LKT02

175 NC-175 150880 Nguyễn Thanh Tiến 20/05/1997 Vĩnh Long DH15DUO02

176 NC-176 166589 Trần Hửu Tín 09/09/1994 An Giang DH16LKT01

177 NC-177 166529 Phan Bảo Trâm 17/08/1998 Cà Mau DH16LKT01

178 NC-178 1421103800 Trần Ngọc Trâm 01/11/1995 Cà Mau DH14DUO06

179 NC-179 166183 Hứa Mỹ Trân 19/05/1998 Cà Mau DH16KTO01

180 NC-180 151081 Lê Thị Quyền Trân 20/03/1997 Kiên Giang DH15QTK01

181 NC-181 166105 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/03/1998 Kiên Giang DH16QTD01

182 NC-182 165725 Phan Huyền Trân 13/10/1998 Cà Mau DH16LKT01

183 NC-183 166541 Trịnh Lưu Bảo Trân 01/08/1998 Kiên Giang DH16LKT02

184 NC-184 166419 Hồ Thị Trang 01/02/1998 Trà Vinh DH16KTO01

185 NC-185 166335 Nguyễn Thị Thu Trang 19/08/1998 An Giang DH16LKT01

186 NC-186 166551 Nguyễn Thùy Trang 20/08/1994 Cà Mau DH16CNT01

187 NC-187 166406 Nguyễn Trần Thị Vân Trang 19/09/1997 Đồng Tháp DH16LKT01

188 NC-188 166282 Tạ Thị Thu Trang 21/10/1998 Bà Rịa-Vũng Tàu DH16KTO01

189 NC-189 151666 Võ Thị Thu Trang 02/12/1997 Long An DH15DUO06

190 NC-190 150692 Chương Văn Tràng 06/09/1997 Kiên Giang DH15DUO06

191 NC-191 166095 Huỳnh Thị Nhã Trúc 19/02/1998 An Giang DH16CNT01

192 NC-192 165676 Lê Quốc Trung 06/06/1998 Hậu Giang DH16XDU01
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193 NC-193 177234 Dư Ngọc Tú 13/05/1999 Kiên Giang DH17QTD02

194 NC-194 176473 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/06/1999 Đồng Tháp DH17DUO01

195 NC-195 165907 Phạm Thị Cẩm Tú 21/03/1998 Đồng Tháp DH16QTK01

196 NC-196 177114 Phan Thị Cẩm Tú 01/01/1999 Đồng Tháp DH17QTD02

197 NC-197 151183 Hồ Nguyễn Hoàng Tuấn 15/04/1997 An Giang DH15LKT02

198 NC-198 1421304729 Lê Anh Tuấn 11/10/1995 Vĩnh Long DH14KTR01

199 NC-199 151056 Nguyễn Minh Tuấn 09/11/1997 Trà Vinh DH15DUO06

200 NC-200 166139 Phạm Minh Tuấn 02/09/1997 Tiền Giang DH16LKT02

201 NC-201 165795 Lê Thanh Tuyền 19/06/1998 Bến Tre DH16DUO01

202 NC-202 177796 Trần Thanh Tuyền 11/04/1999 Cần Thơ DH17QTD02

203 NC-203 151572 Trang Phú Tỷ 14/07/1997 Kiên Giang DH15DUO02

204 NC-204 165599 Nguyễn Thanh Xuân Vân 20/03/1998 Vĩnh Long DH16LKT02

205 NC-205 177512 Nguyễn Thị Ái Vân 27/06/1994 Cần Thơ DH17DUO01

206 NC-206 166445 Phạm Thị Thúy Vi 12/10/1998 Cà Mau DH16DUO01

207 NC-207 151545 Trần Lê Vi 28/03/1997 Cần Thơ DH15DUO02

208 NC-208 166653 Trần Quang Vịnh 28/07/1988 Bạc Liêu DH16LKT02

209 NC-209 165745 Nguyễn Quốc Vương 04/02/1997 An Giang DH16LKT02

210 NC-210 166809 Lâm Như Ý 09/11/1997 Cà Mau DH16CNT01

211 NC-211 176847 Lê Ngọc Như Ý 18/05/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

212 NC-212 165964 Phạm Như Ý 01/01/1998 Cà Mau DH16KTO01


